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Abstract: The purpose of this study was to develop an HPLC method for the simultaneous 

quantification of rosmarinic acid and sinensetin in Herba Orthosiphonis spiralis. The 

chromatographic separation was performed on an Ascentis®C8 column (250 × 4.6 mm, 5 µm) using 

a gradient elution mode with acetonitrile and water containing 0.1% formic acid as mobile phase. 

The flow rate was maintained at 0.6 mL/min. The injection volume was 10 L. The column 

temperature was set at 40 °C. Analytes were detected by a PDA detector at a wavelength of 329 nm. 

The method was validated for specificity, system suitability, linearity, accuracy, precision, detection 

limit, and quantitation limit according to ICH and AOAC. The results of validation showed that the 

method met all the acceptance criteria and was suitable for simultaneous quantification of rosmarinic 

acid and sinensetin in Herba Orthosiphonis spiralis. 

Keywords: Herba Orthosiphonis spiralis; Simultaneous Quantification; Sinensetin; Rosmarinic 

acid; HPLC. * 
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Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời Acid rosmarinic, 

Sinensetin trong dược liệu Râu mèo (Herba Orthosiphonis 

spiralis) bằng hệ thống Sắc ký lỏng hiệu năng cao 
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Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là xây dựng một phương pháp định lượng đồng thời acid 

rosmarinic, sinensetin trong dược liệu râu mèo (Herba Orthosiphonis spiralis) bằng sắc ký lỏng hiệu 

năng cao (HPLC). Phương pháp được thực hiện trên cột Ascentis®C8 (250 × 4,6 mm, 5 µm), pha 

động là hỗn hợp acetonitril và acid formic 0,1% trong nước được chạy theo chế độ rửa giải gradient. 

Tốc độ dòng của pha động duy trì ở 0,6 ml/phút. Thể tích tiêm là 10 l. Nhiệt độ cột cài đặt ở 40 °C. 

Các chất phân tích được phát hiện bởi detector PDA ở bước sóng 329 nm. Phương pháp được thẩm 

định về độ đặc hiệu, tính thích hợp của hệ thống, khoảng tuyến tính, độ đúng, độ lặp lại, giới hạn 

phát hiện và giới hạn định lượng theo hướng dẫn của ICH, AOAC. Kết quả thẩm định cho thấy 

phương pháp đạt các yêu cầu và phù hợp để định lượng đồng thời acid rosmarinic và sinensetin 

trong dược liệu râu mèo. 

Từ khóa: Râu mèo; Định lượng đồng thời; Acid rosmarinic; Sinensetin; Sắc ký lỏng hiệu năng cao. 

1. Mở đầu* 

Cây râu mèo còn có tên khác là cây bông bạc, 

tên khoa học là Orthosiphon aristatus (syn.: O. 

stamineus, O. spicatus, O. spiralis,…), họ Hoa 

môi (Lamiaceae) [1, 2]. Cây mọc tự nhiên phổ 

biến tại Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, 

Lào, Campuchia, Việt Nam và châu Phi [2].  

Dược liệu râu mèo (Herba Orthosiphonis 

spiralis) là phần trên mặt đất của cây râu mèo 

(Orthisiophon aristatus). Theo Y học cổ truyền 

Việt Nam, râu mèo có vị ngọt, nhạt, tính mát, quy 

________ 
* Tác giả liên hệ. 

   Địa chỉ email: phamquoctuan@duocphutho.edu.vn  
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vào các kinh thận, bàng quang; công năng: thanh 

lợi thấp nhiệt; chủ trị: viêm thận, viêm bàng 

quang, sỏi thận, sỏi mật, viêm gan [3]. Ngoài ra 

còn dùng chữa bệnh thấp khớp, gout [2]. 

Các nghiên cứu về thành phần hóa học chỉ ra 

rằng râu mèo chứa các nhóm chất chính: 

flavonoid [4, 5], diterpenoid [6], phenolic [6, 7], 

tinh dầu [8],… Cao chiết và các chất phân lập 

được từ râu mèo có nhiều tác dụng sinh học tiềm 

năng trong phòng và điều trị bệnh như: chống 

oxy hóa [9], chống viêm [10], độc với tế bào, 

chống khối u [5], lợi tiểu, hạ huyết áp [11], hạ 

mailto:phamquoctuan@duocphutho.edu.vn
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acid uric huyết [12], kháng khuẩn [13],… Các 

công bố về hóa học cho thấy, trong râu mèo chứa 

nhiều các methoxylat flavon thân dầu (eupatorin, 

sinensetin, 3'-hydroxy -5,6,7,4'-tetramethoxyflavon) 

[14] và phenolic (acid rosmarinic, dẫn xuất của 

acid caffeic) [7]. Hiện nay, chuyên luận râu mèo 

trong Dược điển Việt Nam V chưa có chỉ tiêu 

định lượng các chất chính [3]. Mặt khác, theo tra 

cứu của chúng tôi ở Việt Nam chưa có nghiên 

cứu nào đề cập tới định lượng đồng thời acid 

rosmarinic với các flavon khác. Để có cơ sở khoa 

học và thực tiễn xây dựng chỉ tiêu về định lượng 

dược liệu râu mèo, chúng tôi phát triển phương 

pháp định lượng đồng thời acid rosmarinic, 

sinensetin trong râu mèo trên hệ thống sắc ký lỏng 

hiệu năng cao với detector PDA (HPLC-PDA). 

2. Nguyên liệu, thiết bị và phương pháp 

nghiên cứu  

2.1. Nguyên liệu 

Mẫu nghiên cứu xây dựng phương pháp định 

lượng là bộ phận trên mặt đất (lá, thân, hoa) của 

cây râu mèo thu hái tại Vườn Thực vật - Trường 

Cao đẳng Y Dược Phú Thọ (RM.01.PT/2022); 

các mẫu râu mèo khảo sát: RM.02.PT/2022 - 

RM.06.PT/2022 được thu hái lần lượt tại các 

huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Tam Nông, Lâm 

Thao, Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ);  mẫu 

RM.01.TQ/2022: được thu hái tại huyện Chiêm 

Hóa (tỉnh Tuyên Quang). Tất cả các mẫu cây thu 

hái vào tháng 10/2022, gồm các bộ phận lá, thân, 

hoa và được giám định tên khoa học là 

Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. bởi TS. Phạm 

Thanh Loan, Viện Nghiên cứu Ứng dụng và Phát 

triển - Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ. 

Các mẫu dược liệu được rửa sạch, phơi khô, 

nghiền mịn (độ ẩm  12%), bảo quản trong túi 

PE kín, tránh ánh sáng. 

2.2. Hóa chất, dung môi 

Các dung môi, hóa chất sử dụng nghiên cứu 

gồm: acetonitril (MeCN), ethanol (EtOH), 

methanol (MeOH) được mua của hãng Merck 

KGaA (Đức), dùng cho HPLC; acid formic 

(≥88,0%) cung cấp bởi Xilong Scientific Co., 

Ltd. (Trung Quốc); nước cất hai lần (H2O). Chất 

chuẩn: acid rosmarinic (ROS) (Cat. No. 

PRF9102642) mua từ hãng Chengdu Biopurity 

Phytochemicals Ltd. (Trung Quốc), độ tinh khiết 

98,0%; sinensetin (SIN) (Cat. No: CFN99599) 

cung cấp bởi hãng ChemFaces (Trung Quốc), có 

độ tinh khiết 98,5%. 

 

Hình 1. Cấu trúc hóa học của acid rosmarinic (ROS) và sinensetin (SIN). 

2.3. Thiết bị 

Hệ thống HPLC: CBM-20A (Shimazu, Nhật 

Bản) detector Diode Array SPD-M20A, cột sắc 

ký Ascentis®C8 (250 × 4,6 mm, 5 µm); bể chiết 

siêu âm D-78224 (Đức); cân phân tích 

AUW220D (Shimadzu, Nhật Bản); tủ sấy chân 

không LabTech (Hàn Quốc) và các dụng cụ thủy 

tinh chính xác class A. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu   

2.4.1. Khảo sát bước sóng tối ưu 

Xác định quang phổ hấp thụ UV-Vis của 

ROS, SIN; lựa chọn bước sóng hấp thụ cực đại 

(λmax) và bước sóng phân tích tối ưu cho cả  

hai chất. 
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2.4.2. Khảo sát điều kiện sắc ký 

Khảo sát thành phần và tỷ lệ pha động, tốc 

độ dòng, nhiệt độ lò cột, lựa chọn điều kiện sắc 

ký phù hợp. 

2.4.3. Khảo sát phương pháp xử lý mẫu 

Cân dược liệu, chiết siêu âm với các hệ dung 

môi là MeOH : H2O, EtOH : H2O ở các tỷ lệ 100%, 

80%, 60% và 40%; thời gian chiết lần lượt là 2, 3, 

4, 5, 6 giờ; nhiệt độ chiết xuất ở 40, 50 và 60 oC. 

Mỗi thí nghiệm khảo sát thực hiện lặp lại 3 lần. 

Tiến hành sắc ký ở điều kiện lựa chọn, từ đó 

tìm được các thông số chiết xuất tối ưu. 

2.4.4. Chuẩn bị dung dịch  

Chuẩn bị dung dịch chuẩn: cân và pha chính 

xác lượng chất chuẩn ROS, SIN trong MeOH 

80% để được dung dịch có nồng độ chính xác 

1000 µg/ml. Từ dung dịch trên pha loãng thành: 

dung dịch chuẩn ROS, SIN có nồng độ 50 

µg/ml; dãy dung dịch chuẩn hỗn hợp các chất: 

ROS có nồng độ 5, 10, 50, 100, 200, 250,  

300 µg/ml; SIN có nồng độ từ 1,5, 3,0, 5,0, 7,5, 

10,0, 15,0, 20,0 µg/ml.  

Chuẩn bị dung dịch thử: cân chính xác 

khoảng 1,0 g bột dược liệu (mẫu 

RM.01.PT/2022) cho vào bình nón có nút mài, 

thêm 50 ml MeOH 80%, chiết siêu âm 4 giờ ở  

nhiệt độ 50 oC. Lọc bỏ bã và lọc qua màng lọc 

0,45 µm trước khi tiêm vào cột sắc ký.  

2.4.5. Thẩm định phương pháp 

Phương pháp phân tích được thẩm định theo 

hướng dẫn của ICH, AOAC về tính thích hợp của 

hệ thống, độ đặc hiệu, khoảng tuyến tính, độ lặp 

lại, độ đúng, giới hạn phát hiện (LOD) và giới 

hạn định lượng (LOQ) [15, 16]. 

2.4.6. Tính toán kết quả 

Hàm lượng của chất ROS, SIN được tính 

theo dược liệu khô kiệt:  

Hàm lượng (mg/g) = 
C×V 

10× m ×(100-M)
  

Trong đó:  

- C: nồng độ của ROS, SIN có trong dung 

dịch mẫu thử (µg/ml) được tính từ đường chuẩn;  

- V: thể tích pha mẫu thử (ml); 

- m: khối lượng mẫu thử (g); 

- M: hàm ẩm của mẫu thử (%). 

2.4.7. Xử lý số liệu thống kê 

Mỗi mẫu nghiên cứu được làm lặp lại 3 lần. 

Kết quả được xử lý thống kê bằng phần mềm 

Microsoft Excel 2019. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Lựa chọn điều kiện sắc ký 

3.1.1. Lựa chọn bước sóng phát hiện 

Tiến hành quét phổ UV của từng dung dịch 

chất chuẩn riêng biệt ở 200-400 nm. Kết quả thu 

được ở Hình 2. 

Kết quả ở Hình 2 cho thấy ROS, SIN có cực 

đại hấp thụ gần như nhau, lần lượt ở 329,  

328 nm. Bước sóng 329 nm được lựa chọn để 

phân tích đồng thời hai chất trên. 

  

Hình 2. Phổ UV của dung dịch chất chuẩn acid rosmarinic (ROS) và sinensetin (SIN). 
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3.1.2. Lựa chọn pha động, tốc độ dòng, nhiệt 

độ cột, thể tích tiêm mẫu 

Kết quả khảo sát lựa chọn được hệ dung môi 

MeCN (A) - acid formic 0,1% trong nước  (B) 

chạy theo chương trình gradient:  

+ Từ 0-10 phút: 20→40% A, 80 →60% B; 

10-30 phút: 40→60% A, 60→40% B; 

+ Nhiệt độ cột: 30 oC; tốc độ dòng:  

0,6 ml/phút, thể tích tiêm mẫu: 10 µl; 

+ Bước sóng phát hiện: 329 nm. 

Với điều kiện trên, ROS và SIN theo thứ tự 

được tách khỏi các chất khác trong dược liệu, các 

pic cân đối và gọn, thời gian lưu (tR) thích hợp 

(Hình 3A). Như vậy, điều kiện này được lựa 

chọn để nghiên cứu xây dựng và thẩm định 

phương pháp định lượng đồng thời ROS và SIN 

trong dược liệu râu mèo. 

3.2. Kết quả khảo sát xử lý mẫu 

3.2.1. Khảo sát ảnh hưởng của dung môi đối 

với hiệu suất chiết 

Cân chính xác khoảng 1,0 g bột dược liệu, 

cho vào bình nón có nút mài, thêm chính xác  

50 ml các dung môi EtOH, MeOH 100%, 80%, 

60%, 40%. Cân bình nón và tiến hành chiết siêu 

âm trong 4 giờ ở nhiệt độ 50 oC. Để dịch chiết 

nguội, cân lại và bổ sung lượng dung môi tương 

ứng đã hao hụt. Kết quả thực nghiệm cho thấy 

với MeOH 80% cho diện tích pic (Spic) của các 

chất lớn nhất có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Do 

đó lựa chọn MeOH 80% để nghiên cứu tiếp. 

3.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ dược liệu 

và dung môi đối với hiệu suất chiết 

Cân chính xác lần lượt khoảng 0,5, 0,75, 1,0, 

1,25, 1,5 g bột dược liệu, chiết siêu âm với 50 ml 

MeOH 80% ở 50 oC trong 4 giờ. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy khối lượng cân giảm từ 1,5 →1,0 g 

thì  Spic  (quy về cùng khối lượng cân) của các 

chất tăng dần. Nếu tiếp tục giảm lượng cân thì 

Spic  cũng không tăng (P>0,05). Như vậy, tỷ lệ 

dược liệu/dung môi: 1/50 là tối ưu nhất và được 

lựa chọn cho nghiên cứu tiếp theo. 

3.2.3. Khảo sát ảnh hưởng thời gian và nhiệt 

độ đối với hiệu suất chiết xuất 

Khảo sát thời gian chiết siêu âm lần lượt là 

2, 3, 4, 5, 6 giờ tại nhiệt độ 50 oC. Kết quả Spic 

của các chất tăng dần theo thời gian từ 2 đến 4 

giờ, sau đó hầu như không thay đổi (p>0,05). 

Như vậy, thời gian thích hợp để chiết xuất là  

4 giờ. 

Tiếp tục khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến 

hiệu suất chiết, lựa chọn các nhiệt độ nghiên cứu 

là  40, 50 và 60 oC. Spic thu được ở nhiệt độ   

50 oC lớn hơn ở 40 oC và tương đương với 60 oC. 

Do đó lựa chọn nhiệt độ thích hợp nhất cho chiết 

xuất là ở 50 oC. 

Từ những kết quả thực nghiệm ở trên, nhóm 

nghiên cứu lựa chọn điều kiện chiết xuất tối ưu 

là: dung môi MeOH 80%, nhiệt độ 50 oC, thời gian 

4 giờ, tỷ lệ dược liệu/dung môi là 1/50 (g/ml). 

3.3. Thẩm định phương pháp định lượng  

3.3.1. Tính thích hợp của hệ thống 

Tiêm vào hệ thống sắc ký 6 lần lặp lại dung 

dịch chuẩn hỗn hợp ROS và SIN ở nồng độ mỗi 

chất là 50 µg/ml. Tiến hành chạy sắc ký ở điều 

kiện đã lựa chọn. Kết quả ghi lại ở Bảng 1. 

Từ số liệu ở Bảng 1 cho thấy độ lệch chuẩn 

tương đối (RSD) của tR và Spic đối với hai chất  

< 2%. Như vậy hệ thống phù hợp cho việc xác 

định hàm lượng hỗn hợp ROS và SIN có trong 

dược liệu râu mèo. 

Bảng 1. Kết quả khảo sát tính thích hợp hệ thống 

Chất phân tích 
tR (phút) Spic (mAu.s) 

M ± SD RSD (%) M ± SD RSD (%) 

Acid rosmarinic (ROS) 14,20±0,04 0,27 2330412±18613 0,80 

Sensinetin (SIN) 22,42±0,02 0,08 2415457±4663 0,19 
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3.3.2. Độ đặc hiệu  

Tiến hành sắc ký các dung dịch chuẩn ROS, 

SIN riêng rẽ, hỗn hợp (nồng độ 50 µg/ml), dung 

dịch thử và mẫu trắng (MeOH 80%) trong cùng 

điều kiện sắc ký. Trên sắc ký đồ của mẫu trắng 

không có pic tạp tại thời gian lưu của các chất 

chuẩn; độ tinh khiết của các pic đối với dung 

dịch thử, dung dịch chuẩn ≥0,9999; pic của 

ROS, SIN trên sắc ký đồ dung dịch chuẩn riêng 

rẽ, hỗn hợp và dung dịch thử có hình dạng phổ 

UV tương đồng và thời gian lưu trùng nhau 

(p>0,05) (Hình 3). 

Như vậy, phương pháp đã xây dựng đáp ứng 

được yêu cầu về độ đặc hiệu. 

3.3.3. Khoảng tuyến tính, giới hạn phát hiện, 

giới hạn định lượng 

Chuẩn bị dãy 07 dung dịch chuẩn của hỗn 

hợp ROS, SIN như mục 2.4.4. Tiến hành sắc ký, 

ghi kết quả, tính toán hệ số tương quan (R), xây 

dựng phương trình hồi quy tuyến tính. 

LOD, LOQ của ROS, SIN được xác định ở 

nồng độ dựa trên tỷ lệ tín hiệu chất phân tích chia 

cho nhiễu đường nền (S/N) lần lượt là 3 và 10.  

Kết quả thực nghiệm và tính toán thu được ở 

Bảng 2. 

Từ kết quả thực nghiệm cho thấy trong 

khoảng nồng độ khảo sát có sự tuyến tính  giữa 

diện tích pic và nồng độ của ROS, SIN 

(R>0,999). 

 Kết quả xác định LOD lần lượt là 0,6, 0,25  

µg/ml; LOQ lần lượt là 2,0, 1,0 µg/ml đối với  

ROS và SIN. 

3.3.4. Độ lặp lại và độ chính xác trung gian 

Độ lặp lại của phương pháp được xác định 

bởi định lượng 6 lần mẫu dược liệu 

(RM.01.PT/2022)  theo quy trình phân tích đã 

lựa chọn ở trên. Thêm vào đó, độ chính xác trung 

gian được tiến hành như xác định độ lặp lại 

nhưng ở ngày kế tiếp. Kết quả thu được trình bày 

ở Bảng 3. 

Kết quả cho thấy phương pháp định lượng 

đáp ứng được yêu cầu độ lặp lại và độ chính xác 

trung gian với RSD của hai chất trong râu mèo 

qua các thí nghiệm đều <2%, phù hợp với hướng 

dẫn của AOAC [16].  

 

  

Hình 3. Sắc ký đồ HPLC của dung dịch  thử (A), 

hỗn hợp chất chuẩn (B),  

acid rosmarinic (C), sinensetin (D),  mẫu trắng (E). 

Bảng 2. Kết quả khảo sát khoảng tuyến tính, LOD, LOQ của acid rosmarinic và sinensetin 

Chất phân tích 
Nồng độ 

(µg/ml) 
Phương trình 

Hệ số tương 

quan (R) 

LOD 

(µg/ml) 

LOQ 

(µg/ml) 

Acid rosmarinic (ROS) 5,0-300,0 Y = 46575X + 21996 0,9999 0,60 2,0 

Sensinetin (SIN) 1,5-20,0 Y = 51638X - 22195 0,9996 0,25 1,0 
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Bảng 3. Kết quả xác định độ lặp lại và độ chính xác trung gian 

Số 

TT 

Phân tích trong ngày Phân tích khác ngày 

Khối 

lượng 

dược 

liệu 

(g) 

ROS SIN  ROS SIN 

Spic 

(mAU.s) 

Hàm 

lượng 

(mg/g) 

Spic 

(mAU.s) 

Hàm 

lượng 

(mg/g) 

Khối 

lượng 

dược 

liệu 

(g) 

Spic 

(mAU.s) 

Hàm 

lượng 

(mg/g) 

Spic 

(mAU.s) 

Hàm 

lượng 

(mg/g) 

1 1,014 6062707 6,997 319941 0,357 1,007 5941954 6,905 314678 0,352 

2 1,003 5954231 6,947 331605 0,374 1,011 5850848 6,772 320534 0,362 

3 1,005 5997324 6,983 323927 0,365 1,000 5991375 7,011 322347 0,363 

4 1,001 5783784 6,761 323460 0,366 1,006 5760000 6,699 330496 0,373 

5 1,010 5908592 6,846 329695 0,369 1,013 6102262 7,050 320496 0,359 

6 1,015 6131816 7,070 320414 0,358 1,009 5923880 6,870 329850 0,367 

TBROS: 6,94 mg/g; 

RSDROS = 1,61% 

TBSIN: 0,365 mg/g; 

RSDSIN = 1,78% 

TBROS: 6,88 mg/g; 

RSDROS =1,96% 

TBSIN: 0,363 mg/g; 

RSDSIN = 1,96% 

TB ROS =6,909 mg/g, RSD= 1,75% (n=12). 

TBSIN =0,364 mg/g, RSD= 1,83% (n=12). 

  Bảng 4. Kết quả đánh giá độ đúng của phương pháp 

Hợp chất 
Hàm lượng thêm 

vào (µg/ml) 

Tổng hàm 

lượng 

(µg/ml) 

Hàm lượng 

tìm thấy 

(µg/ml) 

Hiệu suất 

thu hồi (%) 

Trung bình hiệu 

suất thu hồi (%) 

Acid rosmarinic 

(ROS) 

0 60,16 - -  

100,58 

 
30 90,94 28,95 102,60 

60 120,36 60,20 100,33 

90 151,79 91,63 101,81 

Sinensetin (SIN) 

0 3,71 - - 96,44 

 1,5 5,22 1,35 96,67 

3,0 6,58 2,79 93,67 

9,0 12,68 8,51 99,00 

Bảng 5. Kết quả định lượng acid rosmarinic, sinensetin trong các mẫu râu mèo  

Số 

TT 
Mẫu 

Khối lượng 

mẫu (g) 

Độ ẩm 

(%) 

Hàm lượng (mg/g) 

ROS SIN 

1 RM.01.PT/2022 (Việt Trì) 1,008 8,60 6,909±0,121 0,364±0,007 

2 RM.02.PT/2022 (Tân Sơn) 1,005 9,40 7,211±0,065 0,427±0,003 

3 RM.03.PT/2022 (Thanh Sơn) 1,006 9,00 6,738±0,356 0,415±0,022 

4 RM.04.PT/2022 (Tam Nông) 1,006 6,33 7,080±0,027 0,419±0,007 

5 RM.05.PT/2022 (Lâm Thao) 1,003 10,06 6,551±0,070 0,416±0,005 

6 RM.06.PT/2022 (Đoan Hùng) 1,003 8,46 6,761±0,067 0,412±0,010 

7 
RM.01.TQ/2022 (Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang) 
1,007 8,06 6,869±0,091 0,414±0,022 
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3.4. Ứng dụng định lượng acid rosmarinic, 

sinensetin trong các mẫu râu mèo thu hái tại tỉnh 

Phú Thọ và Tuyên Quang 

Các mẫu dược liệu thu hái tại các huyện tỉnh 

Phú Thọ và Tuyên Quang (Mục 2.1) được  phân 

tích theo quy trình đã thẩm định ở trên. Kết quả 

phân tích được trình bày trong Bảng 5 (n=3). 

5. Bàn luận 

Trong râu mèo, ROS và SIN là một trong 

những thành phần hóa học chính, chúng có nhiều 

tác dụng sinh học có ý nghĩa như: chống oxy hóa  

[7, 9, 17]; chống viêm [10, 18], chống ung thư 

[18, 19]. Ngoài ra, SIN còn có tác dụng lợi tiểu, 

giãn mạch, chống đái tháo đường, kháng khuẩn 

[19]. Cùng với các thành phần khác, góp phần 

chứng minh tác dụng của râu mèo được sử dụng 

theo Y học cổ truyền. 

Hiện nay có một số công trình nghiên cứu 

xác định hàm lượng các chất trong râu mèo  bằng 

phương pháp HPLC được công bố. Các nghiên 

cứu đa phần tập trung vào định lượng đồng thời 

các hợp chất flavonoid và phenolic, trong đó có 

ROS và SIN. W. Sumaryono và cs (1990) dùng 

phương pháp HPLC để định tính, định lượng 

đồng thời 20 phenolic trong lá và thân cây râu 

mèo; sử dụng cột pha đảo, pha động: MeCN-

H2O chứa 1% acid phosphoric (hoặc 1% acid 

acetic rửa giải gradient, sau đó đẳng dòng, bước 

sóng phát hiện 360 nm. Chiết xuất bằng MeOH 

80%, kết quả hàm lượng ROS cao nhất: 22,2 

mol/g (8,0 mg/g), dicaffeoyl tartrat chiếm 7,4 

mol/g (3,5 mg/g), tiếp đến là euparotin 

(EUP), SIN lần lượt  5,5 mol/g ( 2,1 mg/g) và 

5,3 mol/g (2,0 mg/g) [7]. Akowuah G. A. và 

cs (2004) đã xây dựng phương pháp tách và định 

lượng đồng thời ba methoxylat flavon: EUP, 

SIN, 3'-hydroxy-5,6,7,4'-tetramethoxyflavon 

(TMF) và ROS trong lá râu mèo bằng HPLC. 

Sử dụng hệ dung môi MeOH : H2O: 

tetrahydrofuran (40 : 50 : 5), pH=3 (acid 

phosphoric); bước sóng: 340 nm. Kết quả, hàm 

lượng  các chất dao động rất lớn phụ thuộc vào 

nơi thu hái, trong đó ROS là thành phần chính, 

lớn nhất, nồng độ là 5,1-29,9% so với tổng khối 

lượng lá khô, EUP, SIN, TMF lần lượt trong 

khoảng 0,34-3,37%, 0,22-1,76% và 0,34%-

3,37% [9]. Nhóm nghiên cứu N. H. Saidan và cs 

(2014) xây dựng và thẩm định phương pháp định 

lượng đồng thời 4 chất như công trình [9]  bằng 

HPLC-DAD trong cao chiết lá râu mèo với hệ 

dung môi khác nhau sử dụng phương pháp chiết 

hồi lưu và soxhlet. Pha động dùng cho sắc ký là 

acid formic 1%: MeCN rửa giải gradient, tốc độ 

dòng 1 ml/phút, thể tích tiêm:  5 l; bước sóng 

phát hiện: 320 nm. Kết quả cho thấy hàm lượng 

các chất xác định được trong lá râu mèo phụ 

thuộc vào hệ dung môi và phương pháp chiết 

xuất: hàm lượng EUP, SIN, TMF trong cao lá 

râu mèo cao nhất với phương pháp soxhlet, dung 

môi MeOH lần lượt là  5,27±0,321%, 

1,80±0,003%, 0,28±0,005%; ROS cao nhất với 

dung môi là MeOH 50% [17].  

Ở Việt Nam, nghiên cứu về định lượng các 

chất trong râu mèo còn hạn chế. Hiện tại có công 

trình xây dựng và thẩm định phương pháp HPLC 

định lượng SIN trong cao khô sấy phun râu mèo 

[20], và công trình định lượng một số hợp chất 

trong râu mèo thu hái tại tỉnh Thái Nguyên 

nhưng không thẩm định phương pháp và cũng 

chưa chỉ ra rằng định lượng các chất có đồng thời 

hay riêng rẽ [21]. 

Từ những công trình nghiên cứu đã công bố 

là cơ sở khoa học cho nhóm nghiên cứu chúng 

tôi tham khảo lựa chọn các marker là ROS, SIN 

và xây dựng phương pháp chiết xuất, định lượng 

đồng thời các chất trong râu mèo bằng HPLC-

PDA phù hợp với điều kiện trang thiết bị, dung 

môi, chất chuẩn sẵn có. Với phương pháp chiết 

siêu âm, hệ dung môi sử dụng là MeOH 80%, 

nhiệt độ chiết là 50 oC trong 4 giờ cho hàm lượng 

các chất cao nhất. Mặt khác, phương pháp định 

lượng được thẩm định và kết quả phù hợp theo 

hướng dẫn của ICH, AOAC về độ đặc hiệu, tính 

thích hợp của hệ thống, khoảng tuyến tính, độ 

đúng, độ lặp lại, LOD và LOQ. Phương pháp này 

chính xác, đơn giản, khả thi, dễ dàng áp dụng vào 

thực tiễn. 

Kết quả phân tích 07 mẫu dược liệu thu hái 

tại Phú Thọ và Tuyên Quang cho thấy hàm lượng 
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hai chất ở các mẫu không có sự chênh lệch nhiều 

nằm trong khoảng 6,551-7,211, 0,367-0,419 

mg/g lần lượt ROS và SIN. So với một nghiên 

cứu mẫu râu mèo thu hái tại Thái Nguyên thì 

hàm lượng các chất cao hơn và không dao động 

nhiều (ROS: 0,769 - 2,231 mg/g; SIN: 0,169- 

0,141 mg/g) [21]. Tuy nhiên,  theo nghiên cứu 

của W. Sumaryono và cs cho thấy hàm lượng 

ROS (8,0 mg/g), đặc biệt là SIN (2,0 mg/g) cao 

hơn rất nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi 

[7]. Nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra tỷ lệ 

hàm lượng ROS/SIN là 17-19, cao hơn nhiều so 

với các công bố trên thế giới: 4 [7], 2-5 [17]. 

Điều này có thể do ảnh hưởng khí hậu, thổ 

nhưỡng, điều kiện canh tác, thời điểm lấy mẫu, 

thậm chí giống khác nhau. Từ kết quả của công 

trình này, gợi ý ROS có hàm lượng cao, ổn định 

có thể sử dụng làm marker để xây dựng chỉ tiêu 

định lượng râu mèo; còn SIN cần tiếp tục được 

khảo sát thêm để có dữ liệu đầy đủ hơn.  

6. Kết luận 

Công trình này đã xây dựng và thẩm định 

phương pháp định lượng đồng thời acid 

rosmarinic và sinensetin trong dược liệu râu mèo 

bằng phương pháp HPLC-PDA theo các hướng 

dẫn của ICH, AOAC về độ đặc hiệu, tính thích 

hợp của hệ thống, khoảng tuyến tính, độ đúng, 

độ lặp lại, giới hạn phát hiện và giới hạn định 

lượng. Kết quả thẩm định cho thấy phương pháp 

đã đáp ứng được các yêu cầu để định lượng đồng 

thời hai chất trên trong râu mèo. Áp dụng quy 

trình định lượng vừa xây dựng, phân tích 07 mẫu 

râu mèo thu hái trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và 

Tuyên Quang cho thấy hàm lượng acid 

rosmarinic, sinensetin lần lượt nằm trong khoảng 

6,551-7,211, 0,367-0,419 mg/g. 

Lời cảm ơn 

Nghiên cứu này được tài trợ bởi Trường Cao 

đẳng Y Dược Phú Thọ.  
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